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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Những vấn đề lưu ý chuẩn bị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tiếp tục thi hành Nghị định
số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, 

định hướng nhiệm kỳ 2021-2025)



Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Để kịp thời triển khai thi hành Luật và tiếp tục thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, trong năm 2021, các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ đó.
I. CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Về những điểm mới của Luật

Luật số 67/2020/QH14 gồm có 03 điều, cụ thể: (i) Điều 1 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính  (có 75 khoản); (ii) Điều 2 - Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 163 của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 và Luật số 23/2018/QH14). (iii) Điều 3 - Hiệu lực thi hành.
Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 04 điều, bãi bỏ 03 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) hiện hành. Theo đó, nhiều nội dung cơ bản, quan trọng của Luật XLVPHC như: Mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng và điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính… đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng bảo đảm thể chế kịp thời, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đặc biệt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động nghiên cứu kỹ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, nghiên cứu những điểm mới, những thay đổi của Luật so với Luật XLPVHC để chuẩn bị triển khai thi hành đúng đắn, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, nhằm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống, bảo đảm việc thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) nghiêm túc, chính xác, hiệu quả.
2. Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật
Trong năm 2021, việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp và đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương. Để việc triển khai thi hành Luật được kịp thời, hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều công việc được giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC
, trong đó cần lưu ý những vấn đề chủ yếu sau đây:
2.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật XLVPHC theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời, mỗi bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương, kịp thời quan tâm, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình trong đó nêu rõ các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ dự kiến thực hiện, cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp, thời gian và tiến độ thực hiện các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ này để triển khai thi hành Luật  kịp thời, thống nhất, có hiệu quả.
2.2. Về tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật

Để bảo đảm thực hiện Luật kịp thời, đúng đắn và thống nhất trên toàn quốc, theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật, ở Trung ương, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức các hội nghị triển khai thi hành Luật cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tùy tình hình thực tế của địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt việc thực hiện cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã… Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội nghị triển khai quán triệt Luật còn phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID -19 phát sinh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.
2.3. Về  việc rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật
Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết, được xác định là một trong những công tác trọng tâm của năm 2021 do tính chất quan trọng, không thể thay thế của công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật về XLVPHC. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động, nhanh chóng tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật.
Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC theo Danh mục kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần chủ động, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được phân công, bảo đảm tiến độ, bảo đảm các văn bản này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC.
Trong công tác xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của mình trong việc thẩm định các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC nói chung và các Nghị định quy định XPVPHC trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của văn bản khi được ban hành.
2.4. Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về XLVPHC
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC nói chung; những quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, những điểm mới, những thay đổi cơ bản, quan trọng của Luật so với Luật XLVPHC hiện hành nói riêng cho công dân, cơ quan, tổ chức để nâng cao nhận thức pháp luật về lĩnh vực này tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của trong năm 2021. Các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt việc thực hiện công tác này phải đi vào thực chất, tránh mang tính hình thức dẫn đến tình trạng người dân và ngay cả bản thân cơ quan có thẩm quyền xử phạt cũng không nắm được rõ các quy định của pháp luật về XLVPHC.
Công tác tập huấn chuyên sâu các quy định của Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cần được tiếp tục chú trọng thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, người có thẩm quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thi hành pháp luật XLVPHC kịp thời, chính xác; về vị trí, vai trò của quản lý công tác thi hành pháp luật (THPL) về XLVPHC đối với việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực XLVPHC nói riêng.
Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp cần chỉ đạo các tổ chức pháp chế, các đơn vị có chức năng XLVPHC, các phòng, ban trực thuộc của UBND, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về XLVPHC do Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức. Đối với công tác này, Bộ Tư pháp chủ yếu thực hiện vai trò cơ quan quản lý đầu mối, tiến hành tập huấn cho báo cáo viên thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, báo cáo viên của Sở Tư pháp để sau đó, các báo cáo viên này sẽ thực hiện việc tập huấn sâu rộng tại Bộ, ngành, địa phương mình.
2.5. Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thi hành Luật
Việc triển khai công tác THPL về XLVPHC là công việc khó khăn do liên quan đến nhiều cơ quan có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt có nhiều vấn đề phức tạp này sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Do đó, để triển khai thi hành Luật được kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, cần phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương, đồng thời, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.
II. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2020/NĐ-CP 
Ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 19/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2020, riêng các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 phát sinh, diễn biến phức tạp, không thực hiện được kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, nên ngày 29/4/2020, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1577/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số hoạt động để triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý công tác THPL về XLVPHC đối với các bộ, ngành và địa phương trong toàn quốc, bên cạnh công tác tuyên truyền, hoàn thiện pháp luật, theo dõi sát sao tình hình THPL về XLVPHC để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn thì nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2021 là thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra tình hình THPL về XLVPHC, xử lý nghiêm minh, kịp thời, minh bạch, kiên quyết duy trì trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ thực thi pháp luật về XLVPHC, khắc phục tình trạng hoạt động công vụ về XLVPHC còn bị buông lỏng, thiếu nghiêm minh, thiếu thường xuyên, thiếu tính khẩn trương, quyết liệt để xảy ra vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Việc tăng cường công tác này còn nhằm khắc phục tình trạng thu, quản lý, sử dụng nguồn tiền thu từ XPVPHC và bán tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu chưa được thực hiện đúng quy định của pháp luật, chưa hợp lý, còn thiếu công khai, minh bạch dẫn đến lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương trong thực thi pháp luật về ngân sách nhà nước.
Theo đó, bước sang năm 2021, để tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu ý một số vấn đề sau:
1. Về việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật
Trên cơ sở quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu ý, quan tâm chỉ đạo việc rà soát các văn bản hiện hành để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm phù hợp với Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.
Trong năm 2021, Bộ Tư pháp dự kiến sẽ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của văn bản khi được ban hành và có hiệu lực.
2. Về công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch kiểm tra
Các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, căn cứ quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP cần tiếp tục chủ động ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình THPL về XLVPHC; chú trọng kiểm tra liên ngành một số lĩnh vực trọng điểm như lĩnh vực y tế, giao thông, xây dựng, an toàn thực phẩm, tài nguyên nước và khai thác khoáng sản... Đồng thời, đề nghị quan tâm chỉ đạo bố trí biên chế, kinh phí để tổ chức pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp... có đủ điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
3. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ
Để tiếp tục thi hành đầy đủ, hiệu quả, chất lượng các quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, các bộ, ngành, địa phương vẫn phải tiếp tục quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Qua theo dõi công tác THPL về XLVPHC, có thể thấy rằng, khó khăn, thách thức lớn nhất cho việc triển khai công tác này trong năm là trình độ, năng lực của các cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế trong việc đảm nhiệm tốt vai trò là cơ quan chủ trì công tác kiểm tra việc THPL về XLVPHC.
Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC, các cán bộ tư pháp, pháp chế phải có hiểu biết chuyên sâu pháp luật về XLVPHC, kinh nghiệm, kiến thức thực tế chuyên ngành đối với lĩnh vực được kiểm tra. Vì vậy, thách lớn không nhỏ đặt ra là: các cơ quan tư pháp, cán bộ tư pháp, pháp chế không những phải vững vàng, chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải tích cực theo dõi tình hình THPL về XLVPHC trên thực tế, kỹ năng nghiên cứu, áp dụng pháp luật và giải quyết vụ việc cụ thể. Vấn đề này không thể được giải quyết trong ngày một, ngày hai mà phải có quá trình tích lũy, va chạm thực tiễn. Vì vậy, đây là một trong những thách thức cơ bản đặt ra và cần quan tâm, chú trọng thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về XLVPHC trong năm 2021.
4. Tăng cường tổ chức kiểm tra công tác THPL về XLVPHC
Căn cứ thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (từ ngày 31/3/2020, riêng các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020) và các nội dung quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động tổ hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này. Theo đó,  ở trung ương, Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra công tác thi hành pháp luật ở ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Ở địa phương: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương mình. Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Đồng thời, qua việc tăng cường kiểm tra sẽ góp phần phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về XLVPHC; hạn chế tối đa những vụ việc sai sót gây nên bức xúc trong xã hội và người dân, ảnh hưởng đến niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Trên đây là một số vấn đề các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và tiếp tục thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng./.
�Dự thảo Kế hoạch đang được gửi lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 12/2020.
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